
 

TC 1A-K.221
Cô M/Thư & Cô Đoan

RAW CONVERTED RAW CONVERTED
1 Huỳnh Tấn Đạt 59 310 60 270 580
2 Bùi Lê Đăng Khoa 55 280 56 250 530
3 Trần Anh Kỳ 47 230 52 225 455
4 Nguyễn Thị Hoài Lam 32 140 36 125 265
5 Nguyễn Thị Kim Nga 52 260 54 235 495
6 Nguyễn Thanh Phước 29 125 38 140 265
7 Bùi Thị Phương 32 140 50 215 355
8 Lê Võ Minh Thư 36 165 45 180 345
9 Trần Ngọc Hương Thủy 51 255 54 235 490

TC 3A-K.221
Cô Hương & Cô Mai

RAW CONVERTED RAW CONVERTED
1 Phạm Hoàng Thảo An 42 195 60 270 465
2 Nguyễn Thái Hải 56 290 55 240 530
3 Nguyễn Thị Hồng Nhung 39 180 68 325 505
4 Võ Quang Phát Tài 36 165 33 110 275

* Giải thích:
Cột 1: Số thứ tự
Cột 2: Họ và tên
Cột 3: Số câu Listening được trả lời chính xác 
Cột 4: Số điểm Listening được quy đổi theo thang điểm TOEIC
Cột 5: Số câu Reading được trả lời chính xác 
Cột 6: Số điểm Reading được quy đổi theo thang điểm TOEIC
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